
STT Tên bài giảng Môn Lớp Cấp Tên tác giả hoặc tập thể Trường Đạt giải Ghi chú

1 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì Vật lí 9 THCS Bùi Chế Linh TH-THCS An Lộc Nhất

2 Đức tính giản dị của Bác Hồ Ngữ văn 7 THCS

Võ Kim Ngân

Đào Thị Kiều Oanh

Phạm Thị Tuyết

TH-THCS An Lạc Nhất

3 Tìm tỉ số của hai số Số học 6 THCS Nguyễn Anh Cường THCS An Thạnh Nhì

4 Soạn thảo văn bản đơn giản Tin học 6 THCS Trương Cẩm Nhung TH-THCS An Lạc Nhì

5 Từ trái nghĩa Ngữ văn 7 THCS Lê Thị Cẩm Em TH-THCS An Lộc Nhì

6 Viếng lăng Bác Ngữ văn 9 THCS
Văn Ngọc Phương

Võ Thị Mỹ Loan
THCS An Bình A Ba

7 Tinh bột và Xenlulozơ Hoá học 9 THCS Nguyễn Hồng Mích THCS An Bình A Ba

8 Bài 18 trình bày trang văn bản và in. Tin học 6 THCS Nguyễn Thị Bé Ngoan THCS An Thạnh Ba

9 Mây và sóng Ngữ văn 9 THCS
Phan Thị Mỹ Phượng 

Huỳnh Bảo Long
THCS Bình Thạnh Ba

10 Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh Toán 9 THCS Phạm Chí Hướng TH-THCS An Lạc Ba

11 Lực đẩy Ác-si-mét Vật lí 8 THCS Thái Thị Tuyết Hương TH-THCS An Lạc Ba

12 Unit 6: Places  Lesson 3: N-In the city Tiếng anh 6 THCS Trần Thị Ánh TH-THCS An Lộc Ba

13 Unit 9: At home and away Part B: Neighbors (B1,2) Tiếng Anh 7 THCS Ngô Thị Thu Trang THCS An Bình A KK

14 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Toán học 9 THCS Lê Văn Cọp THCS An Bình A KK

15 Thường thức Mĩ thuật, Tranh dân gian việt nam. Mĩ thuật 6 THCS Đỗ Thiện Thuận THCS An Thạnh KK

16 Ô nhiễm môi trường Sinh 9 THCS Trương Văn Bé Ba THCS An Thạnh
KK

17 Bài 14: Trang trí đường diềm Mĩ thuật 6 THCS Lương Thị Ngọc Bích THCS Bình Thạnh KK
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18 Bài 19: Tìm kiếm và thay thế Tin học 6 THCS Lê Văn Thanh Thắng THCS Bình Thạnh KK

19 Mắt cận và mắt lão Vật lý 9 THCS Lê Minh Trung THCS Tân Hội KK

20 Sống chan hòa với mọi người GDCD 6 THCS Nguyễn Thị Bích Duyên THCS Tân Hội KK

21 Chương III: Bài thể dục phát triển chung Thể dục 6 THCS Trần Thanh Toàn TH-THCS An Lạc KK

22 Địa hình bề mặt trái đất Địa 6 THCS Hồ Minh Trung TH-THCS An Lộc KK

23 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Vật lí 6 THCS Trần Thúy Nguyên TH-THCS An Lộc KK

24 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Toán 8 THCS Trần Tấn Bình TH-THCS An Lộc KK

25 Công cơ học Vật lý 8 THCS
Nguyễn Anh Kiệt 

Nguyễn Văn Bùi
THCS An Bình B KK

26 Nước bị ô nhiễm Khoa học 4 Tiểu học Bùi Văn Sum TH An Thạnh 1 Nhì

27 Chương 5: Em tập soạn thảo Tin học 5 Tiểu học Phạm Tấn Phúc TH Tân Hội Ba

28
MRVT từ ngữ về muông thú, đặt 

và trả lời câu hỏi như thế nào?
LTVC 2 Tiểu học Trương Thị Bích Tuyền TH An Thạnh 1 Ba

29 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản (tiết1) Tin học 5 Tiểu học Nguyễn Tấn Huấn TH Bình Thạnh 1 Ba

30 Sự sinh sản của ếch Khoa học 5 Tiểu học Nguyễn Quốc Thản TH Bình Thạnh 1 KK

31 Về quê ngoại Tập đọc 3 Tiểu học Lê Quốc Thới TH An Bình B KK

32 Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ
Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Âm Nhạc Tiểu học Nguyễn Xuân Quang TH An Bình A3 KK

33 Ba thể của nước Khoa học 4 Tiểu học Nguyễn Phú Lịnh TH An Bình B1 KK

34 Cây hoa TN & XH 1 Tiểu học Nguyễn Thị Phú TH Bình Thạnh KK

35 Gió TNXH 1 Tiểu học Đỗ Phương Loan TH An Thạnh 1 KK

36 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ? Khoa học 5 Tiểu học Tập thể giáo viên khối 5 TH An Bình B KK

37 Tôm, cua THXH 3 Tiểu học Huỳnh Thị Hồng Hạnh TH An Thạnh 1 KK

38 Không khí bị ô nhiễm Khoa học 4 Tiểu học Võ Nguyên Khương TH Tân Hội 1 KK

39 Phòng chống bệnh sốt xuất huyết Khoa học 5 Tiểu học Lê Văn Em TH Bình Thạnh KK

40 Sự sinh sản của ếch Khoa học 5 Tiểu học
Đặng Thành Thơm 

Huỳnh Kim Tiên
TH Bình Thạnh KK



41 Gà Trống và Cáo Tập đọc 4 Tiểu học Tập thể giáo viên khối 4 TH An Bình B KK

42 Bài : Stand up ! Tiếng Anh 3 Tiểu học Phạm Thùy Dung TH An Lạc 1 KK

43 Tây Nguyên Địa lí 4 Tiểu học
Nguyễn Cảnh T Thủy 

Tiên
TH An Thạnh 1 KK

44 Hoa ngọc lan Tập đọc 1 Tiểu học
Đinh Thị Diễm Huyền

Phạm Mỹ Tiên
TH Bình Thạnh 1 KK

45 Đồng bằng Nam Bộ Địa lí 4 Tiểu học Nguyễn Văn Ngôi Em TH Tân Hội 1 KK

46 Cây dừa Tập đọc 2 Tiểu học Tập thể giáo viên lớp 4 TH Tân Hội KK

47 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Lịch sử 5 Tiểu học Đặng Hoài Hận THTHCS An Lạc KK

48 Ngày, giờ Toán 2 Tiểu học Trương Thị Bích Ngọc THTHCS An Lộc KK

49 Sự sinh sản của ếch Khoa học 5 Tiểu học
Huỳnh Bửu Tâm

Phan Hữu Phước
TH An Thạnh 3 KK

50 Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4 Tiểu học Phan Thị Mỹ Phương TH An Thạnh KK

51 Hoạt động nông nghiệp TNXH 3 Tiểu học Trần Văn Y TH An Bình A3 KK

52 Tìm số trừ Toán 2 Tiểu học Võ Ngọc Thảo TH An Bình B1 KK

   Danh sách gồm có 52 bài giảng đạt giải.


